	ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH ĐỒNG NAI


	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Phụ lục II
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ , KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)





	STT
	Tên  sản  phẩm
	Đơn 
vị tính
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	Chi phí chung 
15% (đồng)
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	LĐKT (đồng)
	 Vật  tư 
(đồng)
	Dụng cụ (đồng)
	Chi phí sử dụng 
thiết bị
	Tổng cộng (đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	 KH máy
 (đồng)
	Điện năng (đồng)
	
	
	

	A
	Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Công tác chuẩn bị. Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập kế hoạch thi công chi tiết: Xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công
	Xã
	88.969
	11.415
	426
	1.250
	294
	102.354
	15.353
	117.707

	1.2
	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm  phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Xã
	67.742
	9.136
	341
	1.000
	235
	78.453
	11.768
	90.221

	2
	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai
	Xã
	77.250
	22.831
	852
	2.500
	587
	104.019
	15.603
	119.622

	2.2
	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai
	Xã
	38.625
	11.415
	426
	1.250
	294
	52.010
	7.801
	59.811

	3
	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu
	Xã
	24.363
	6.847
	255
	788
	188
	32.443
	4.866
	37.309

	3.2
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng
	Xã
	99.038
	22.831
	852
	37.428
	979
	161.128
	24.169
	185.297

	3.3
	Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Xã
	16.242
	4.568
	170
	526
	126
	21.632
	3.245
	24.876

	II
	Thu thập tài liệu, dữ liệu. Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	19.808
	4.363
	170
	500
	117
	24.959
	3.744
	28.703

	1.2
	Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	90.124
	10.908
	426
	1.250
	294
	103.002
	15.450
	118.452

	2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	19.808
	4.363
	170
	500
	117
	24.959
	3.744
	28.703

	2.2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	72.099
	8.727
	341
	1.000
	235
	82.401
	12.360
	94.762

	3
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	15.450
	4.363
	170
	6.820
	117
	26.921
	4.038
	30.959

	-
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Quét trang A3
	Trang A3
	1.483
	586
	43
	456
	43
	2.611
	392
	3.002

	+
	Quét trang A4
	Trang A4
	989
	552
	43
	304
	25
	1.913
	287
	2.200

	-
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (file) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)
	Trang A3, A4
	494
	426
	31
	20
	5
	976
	146
	1.123

	4
	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	39.615
	8.727
	341
	1.000
	235
	49.917
	7.488
	57.404

	4.1.2
	Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	70.515
	17.464
	682
	25.360
	470
	114.490
	17.174
	131.664

	4.2
	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	35.257
	8.727
	341
	12.680
	235
	57.239
	8.586
	65.825

	5
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	79.230
	17.464
	682
	2.000
	470
	99.846
	14.977
	114.822

	5.2
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai
	 01 năm thống kê hoặc 01 kỳ kiểm kê
	180.249
	21.838
	852
	2.500
	587
	206.026
	30.904
	236.930

	III
	Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ
	01 lớp dữ liệu
	198.075
	45.671
	1.704
	21.000
	1.174
	267.624
	40.144
	307.768

	1.2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp
	01 lớp dữ liệu
	297.113
	68.506
	2.556
	31.500
	1.761
	401.436
	60.215
	461.651

	1.3
	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)
	01 lớp dữ liệu
	59.423
	13.697
	511
	6.300
	352
	80.283
	12.042
	92.325

	1.4
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
	01 lớp dữ liệu
	198.075
	45.671
	1.704
	21.000
	1.174
	267.624
	40.144
	307.768

	2
	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (file) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính
	01 lớp dữ liệu
	59.423
	13.697
	511
	23.820
	352
	97.803
	14.670
	112.473

	2.2
	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau
	01 lớp dữ liệu
	99.038
	22.835
	852
	39.700
	587
	163.012
	24.452
	187.464

	Ghi chú 1:
	(1) Trường hợp xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được thực hiện đồng thời với công tác thống kê, kiêm kê đất đai thì:
	
	
	

	
	- Các nội dung thực hiện thống kê kiểm kê đất đai áp dụng theo Thông tư quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của các kỳ trước thì thực hiện theo các bước và định mức  tại Mục A  "Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp xã"

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của các kỳ hiện tại thì thực hiện cập nhật CSDL thống kê, kiểm theo các bước công việc sau

	
	+ Đối với CSDL thống kê: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

	
	+ Đối với CSDL kiểm kê: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai

	
	(2) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" là một lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất hoặc lớp dữ liệu không gian điều tra khoanh vẽ của một xã theo quy định kỹ thuật về CSDL đất đai

	 
	(3) Định mức "Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai" tính cho một xã trung bình có bản đồ khoanh vẽ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ: 1:5.000.  Mức cho từng xã thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã đó để áp dụng mức như sau:

	STT
	Nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:1.000
	01 lớp dữ liệu
	170.273
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	217.401
	32.610
	250.011

	 
	Tỷ lệ 1:2.000
	01 lớp dữ liệu
	191.557
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	238.685
	35.803
	274.487

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	212.841
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	259.969
	38.995
	298.964

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	244.767
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	291.895
	43.784
	335.679

	2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:1.000
	01 lớp dữ liệu
	255.409
	34.875
	2.555
	31.500
	1.761
	326.100
	48.915
	375.016

	 
	Tỷ lệ 1:2.000
	01 lớp dữ liệu
	287.335
	34.875
	2.555
	31.500
	1.761
	358.027
	53.704
	411.731

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	319.262
	34.875
	2.555
	31.500
	1.761
	389.953
	58.493
	448.446

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	367.151
	34.875
	2.555
	31.500
	1.761
	437.842
	65.676
	503.518

	3
	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:1.000
	01 lớp dữ liệu
	51.082
	6.973
	511
	6.300
	352
	65.218
	9.783
	75.000

	 
	Tỷ lệ 1:2.000
	01 lớp dữ liệu
	57.467
	6.973
	511
	6.300
	352
	71.603
	10.740
	82.343

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	63.852
	6.973
	511
	6.300
	352
	77.988
	11.698
	89.687

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	73.430
	6.973
	511
	6.300
	352
	87.566
	13.135
	100.701

	4
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:1.000
	01 lớp dữ liệu
	170.273
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	217.401
	32.610
	250.011

	 
	Tỷ lệ 1:2.000
	01 lớp dữ liệu
	191.557
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	238.685
	35.803
	274.487

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	212.841
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	259.969
	38.995
	298.964

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	244.767
	23.250
	1.704
	21.000
	1.174
	291.895
	43.784
	335.679

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Công tác chuẩn bị. Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công
	Huyện
	533.813
	88.258
	2.556
	7.500
	1.761
	633.887
	95.083
	728.970

	1.2
	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm  phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Huyện
	508.064
	88.258
	2.556
	7.500
	1.761
	608.138
	91.221
	699.359

	2
	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai
	Huyện
	154.499
	58.805
	1.703
	5.003
	1.174
	221.184
	33.178
	254.362

	2.2
	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai
	Huyện
	77.250
	29.403
	851
	2.500
	587
	110.590
	16.589
	127.179

	3
	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu
	Huyện
	162.422
	58.805
	1.703
	74.856
	1.959
	299.745
	44.962
	344.707

	3.2
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng
	Huyện
	396.150
	117.660
	3.407
	149.712
	3.918
	670.848
	100.627
	771.475

	3.3
	Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Huyện
	162.422
	58.855
	1.704
	74.856
	1.959
	299.797
	44.969
	344.766

	II
	Thu thập tài liệu, dữ liệu. Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	19.808
	5.877
	170
	500
	117
	26.472
	3.971
	30.443

	1.2
	Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	180.249
	29.415
	852
	2.500
	587
	213.602
	32.040
	245.642

	2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	99.038
	29.415
	852
	2.500
	587
	132.391
	19.859
	152.250

	2.2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	540.746
	88.244
	2.556
	7.500
	1.761
	640.806
	96.121
	736.927

	3
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	77.250
	29.415
	852
	34.100
	587
	142.203
	21.330
	163.533

	-
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Quét trang A3
	Trang A3
	1.483
	586
	43
	456
	43
	2.611
	392
	3.002

	+
	Quét trang A4
	Trang A4
	989
	552
	43
	304
	25
	1.913
	287
	2.200

	-
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (file) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)
	Trang A3, A4
	494
	426
	31
	20
	5
	976
	146
	1.123

	4
	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	39.615
	11.753
	340
	1.000
	235
	52.943
	7.941
	60.885

	4.1.2
	Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	70.515
	23.538
	682
	27.280
	470
	122.484
	18.373
	140.857

	4.2
	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	35.257
	11.753
	340
	13.640
	235
	61.226
	9.184
	70.409

	5
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	99.038
	29.415
	852
	2.500
	587
	132.391
	19.859
	152.250

	5.2
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	360.497
	58.829
	1.704
	5.000
	1.174
	427.204
	64.081
	491.285

	III
	Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ
	01 lớp dữ liệu
	396.150
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	561.566
	84.235
	645.800

	1.2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp
	01 lớp dữ liệu
	495.188
	147.063
	4.259
	52.500
	2.935
	701.945
	105.292
	807.236

	1.3
	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)
	01 lớp dữ liệu
	99.038
	29.403
	851
	10.500
	587
	140.378
	21.057
	161.435

	1.4
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
	01 lớp dữ liệu
	396.150
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	561.566
	84.235
	645.800

	2
	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (file) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính
	01 lớp dữ liệu
	99.038
	29.403
	851
	39.700
	587
	169.578
	25.437
	195.015

	2.2
	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau
	01 lớp dữ liệu
	198.075
	58.855
	1.704
	79.400
	1.174
	339.209
	50.881
	390.090

	Ghi chú 2:
	(1) Trường hợp xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được thực hiện đồng thời với công tác thống kê, kiêm kê đất đai thì:
	
	
	

	
	- Các nội dung thực hiện thống kê kiểm kê đất đai áp dụng theo Thông tư quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của các kỳ trước thì thực hiện theo các bước và định mức tại Mục B "Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp huyện"

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của các kỳ hiện tại thì thực hiện cập nhật CSDL thống kê, kiểm theo các bước công việc sau

	
	+  Đối với CSDL thống kê: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

	
	+ Đối với CSDL kiểm kê: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai

	
	(2) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" là một lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất của một huyện theo quy định kỹ thuật về CSDL đất đai

	 
	(3) Định mức "Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai" tính cho một huyện trung bình có bản đồ khoanh vẽ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ: 1:5.000.  Mức cho từng xã thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của xã đó để áp dụng mức như sau:

	STT
	Nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	356.535
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	521.950
	78.293
	600.243

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	396.150
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	561.565
	84.235
	645.800

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	435.765
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	601.180
	90.177
	691.358

	2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	445.669
	147.063
	4.259
	52.500
	2.935
	652.426
	97.864
	750.290

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	495.188
	147.063
	4.259
	52.500
	2.935
	701.944
	105.292
	807.236

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	544.706
	147.063
	4.259
	52.500
	2.935
	751.463
	112.719
	864.183

	3
	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	89.134
	29.403
	851
	10.500
	587
	130.475
	19.571
	150.046

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	99.038
	29.403
	851
	10.500
	587
	140.378
	21.057
	161.435

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	108.941
	29.403
	851
	10.500
	587
	150.282
	22.542
	172.824

	4
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:5.000
	01 lớp dữ liệu
	356.535
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	521.950
	78.293
	600.243

	 
	Tỷ lệ 1:10.000
	01 lớp dữ liệu
	396.150
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	561.565
	84.235
	645.800

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	435.765
	117.660
	3.407
	42.000
	2.348
	601.180
	90.177
	691.358


	C
	Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Công tác chuẩn bị. Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác chuẩn bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập kế hoạch thi công chi tiết: Xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công
	Tỉnh
	711.750
	97.705
	3.407
	10.000
	2.348
	825.211
	123.782
	948.993

	1.2
	Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm  phục vụ cho công tác xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Tỉnh
	677.418
	97.705
	3.407
	10.000
	2.348
	790.879
	118.632
	909.511

	2
	Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai
	Tỉnh
	154.499
	48.827
	1.703
	5.000
	1.174
	211.203
	31.680
	242.884

	2.2
	Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai
	Tỉnh
	77.250
	24.414
	851
	2.500
	587
	105.601
	15.840
	121.442

	3
	Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu
	Tỉnh
	162.422
	48.827
	1.703
	74.856
	1.255
	289.063
	43.359
	332.422

	3.2
	Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng
	Tỉnh
	594.225
	146.584
	5.112
	224.568
	5.877
	976.366
	146.455
	1.122.821

	3.3
	Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	Tỉnh
	162.422
	48.827
	1.703
	188.456
	1.255
	402.663
	60.399
	463.062

	II
	Thu thập tài liệu, dữ liệu. Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	396.150
	97.796
	3.408
	10.000
	2.348
	509.702
	76.455
	586.158

	1.2
	Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	1.081.491
	146.599
	5.109
	15.000
	3.522
	1.251.721
	187.758
	1.439.479

	2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	396.150
	97.796
	3.408
	10.000
	2.348
	509.702
	76.455
	586.158

	2.2
	Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	1.802.485
	244.395
	8.517
	25.000
	5.871
	2.086.267
	312.940
	2.399.208

	3
	Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	154.499
	48.898
	1.704
	68.200
	1.174
	274.475
	41.171
	315.647

	-
	Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+
	Quét trang A3
	Trang A3
	1.483
	586
	43
	456
	43
	2.611
	392
	3.002

	+
	Quét trang A4
	Trang A4
	989
	552
	43
	304
	25
	1.913
	287
	2.200

	-
	Xử lý các tệp tin quét thành tệp (file) hồ sơ quét dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được)
	Trang A3, A4
	494
	426
	31
	20
	5
	976
	146
	1.123

	4
	Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	99.038
	24.401
	850
	2.500
	587
	127.376
	19.106
	146.483

	4.1.2
	Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	176.287
	48.898
	1.704
	68.200
	1.174
	296.263
	44.440
	340.703

	4.2
	Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	264.431
	73.299
	2.555
	102.300
	1.761
	444.346
	66.652
	510.997

	5
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	198.075
	48.898
	1.704
	5.000
	1.174
	254.851
	38.228
	293.079

	5.2
	Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai
	01 kỳ kiểm kê
 hoặc 01 năm thống kê
	901.243
	122.197
	4.259
	12.500
	2.935
	1.043.134
	156.470
	1.199.604

	III
	Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ
	01 lớp dữ liệu
	990.375
	244.381
	8.518
	105.000
	5.871
	1.354.144
	203.122
	1.557.266

	1.2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp
	01 lớp dữ liệu
	1.386.525
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	1.895.802
	284.370
	2.180.172

	1.3
	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)
	01 lớp dữ liệu
	198.075
	48.876
	1.704
	21.003
	1.174
	270.832
	40.625
	311.457

	1.4
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
	01 lớp dữ liệu
	1.386.525
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	1.895.802
	284.370
	2.180.172

	2
	Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp (file) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính
	01 lớp dữ liệu
	396.150
	97.752
	3.407
	158.800
	2.348
	658.458
	98.769
	757.226

	2.2
	Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau
	01 lớp dữ liệu
	594.225
	146.628
	5.111
	238.200
	3.522
	987.687
	148.153
	1.135.840

	Ghí chú 3:
	(1) Trường hợp xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê được thực hiện đồng thời với công tác thống kê, kiêm kê đất đai thì:

	
	-  Các nội dung thực hiện thống kê,  kiểm kê đất đai áp dụng theo Thông tư quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của các kỳ trước thì thực hiện theo các bước và định mức tại Mục C "Xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai cấp tỉnh"

	
	- Đối với việc xây dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của các kỳ hiện tại thì thực hiện cập nhật CSDL thống kê, kiểm kê theo các bước công việc sau:

	
	+ Đối với CSDL thống kê: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

	
	+ Đối với CSDL kiểm kê: Áp dụng bước công việc và định mức: Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin. Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai. Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai

	
	(2) Đơn vị tính "Lớp dữ liệu" là một lớp dữ liệu không gian hiện trạng sử dụng đất của một tỉnh theo quy định kỹ thuật về CSDL đất đai

	 
	(3) Định mức "Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai" tính cho một tỉnh trung bình có bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ: 1:50.000. Mức cho từng tỉnh thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh đó để áp dụng mức như sau:


	STT
	Nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai

	1
	Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	891.338
	244.381
	8.518
	105.000
	5.871
	1.255.106
	188.266
	1.443.372

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	990.375
	244.381
	8.518
	105.000
	5.871
	1.354.144
	203.122
	1.557.265

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	1.089.413
	244.381
	8.518
	105.000
	5.871
	1.453.181
	217.977
	1.671.158

	2
	Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa phù hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	1.247.873
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	1.757.149
	263.572
	2.020.722

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	1.386.525
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	1.895.802
	284.370
	2.180.172

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	1.525.178
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	2.034.454
	305.168
	2.339.622

	3
	Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	178.268
	48.876
	1.704
	21.003
	1.174
	251.024
	37.654
	288.678

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	198.075
	48.876
	1.704
	21.003
	1.174
	270.832
	40.625
	311.457

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	217.883
	48.876
	1.704
	21.003
	1.174
	290.639
	43.596
	334.235

	4
	Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian kiểm kê đất đai 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tỷ lệ 1:25.000
	01 lớp dữ liệu
	1.247.873
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	1.757.149
	263.572
	2.020.722

	 
	Tỷ lệ 1:50.000
	01 lớp dữ liệu
	1.386.525
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	1.895.802
	284.370
	2.180.172

	 
	Tỷ lệ 1:100.000
	01 lớp dữ liệu
	1.525.178
	342.133
	11.925
	147.000
	8.219
	2.034.454
	305.168
	2.339.622
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